
ĐVT SL ĐG Thành tiền

DƯ ĐẦU KỲ 22,308,490        
03/02 Thịt kg        12.0 100,000 1,200,000
03/02 Thịt xay kg          3.0 100,000 300,000
03/02 Trứng kg      100.0 2,700 270,000
03/02 Dưa leo kg        20.0 6,000 120,000
03/02 Chuối 50,000
03/02 Tiền điện 323,000
03/02 Tiền nước 178,000
03/02 Chị Tran Bao Ngọc ủng hộ KTX 50,000
03/02 Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T02 500,000
03/02 Tiền bán cơm ngày 03/02/2026 (110p) 220,000
04/02 Nhóm Hand CMTX T02 500,000
05/02 Thịt vịt kg        15.0 65,000 975,000
05/02 Bí đao kg        20.0 6,000 120,000
05/02 Chuối 50,000
05/02 Chú Lộc ủng hộ KTX 2,000,000
05/02 MTQ ẩn danh CMTX T02 3,000,000
05/02 Chị Ngoc Trang CMTX T02 3,000,000
05/02 Tiền bán cơm ngày 05/02/2026 (121p) 242,000
07/02 Bánh mì      150.0 1,700 255,000
07/02 Chả lụa kg          6.0 150,000 900,000
07/02 Dưa leo kg          3.0 6,000 18,000
07/02 Pate gan kg          1.0 130,000 130,000
07/02 Ngò kg 10,000
07/02 Tiền bán cơm ngày 07/02/2026 (150p) 300,000
08/02 Chi lương T13 Chị Kim Quyên tháng          1.3 4,000,000 5,200,000
08/02 Chi lương T13 chị Thúy Hòa tháng          1.3 2,500,000 3,250,000
08/02 Chi lương T13 chị Trần Thị Bình tháng          1.2 1,500,000 1,800,000
28/02 Chi lương Chị Kim Quyên tháng          1.0 4,000,000 4,000,000
28/02 Chi lương chị Thúy Hòa tháng          1.0 2,500,000 2,500,000
28/02 Chi lương chị Trần Thị Bình tháng          1.0 1,500,000 1,500,000

TỔNG CỘNG 9,812,000        23,149,000        

DƯ CUỐI KỲ 8,971,490          

BÁO CÁO THU CHI QUỸ CƠM 2000Đ CẦN THƠ
THÁNG 02/2026
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